PAGE  
2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIẾN THỤY
ĐƠN VỊ TRƯỜNG DỰ THI: THCS NGŨ ĐOAN

Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp huyện dành cho học sinh trung học
Năm học 2021 – 2022
Tên dự án: LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG- TẠO CHẾ PHẨM SINH HỌC
Lĩnh vực của dự án: Kĩ thuật môi trường
Tác giả 1 (Trưởng nhóm):

Họ và tên: Vũ Thị Lương





 Lớp: 9C
Trường: THCS Ngũ Đoan                    


Huyện: Kiến Thụy

Tác giả 2:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang                   

Lớp: 9C
Trường: THCS Ngũ Đoan                      


Huyện: Kiến Thụy

Giáo viên hướng dẫn:

Họ và tên: Đinh Thị Thu Hoài 




Số ĐT: 0979359733
Trường: THCS Ngũ Đoan                          


Huyện: Kiến Thụy
Hải Phòng, tháng 10 năm 2021

MỤC LỤC
	Nội dung
	Trang

	I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
	1

	II. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
	2

	1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
	2

	2. Câu hỏi và giả thiết nghiên cứu
	2

	3. Vấn đề nghiên cứu
	2

	3.1.Vấn đề nghiên cứu của đề tài
	2

	3.2. Địa bàn nghiên cứu
	2

	III. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	3

	1. Thiết kế dự án nghiên cứu
	3

	1.1. Đối tượng khảo sát
	3

	1.2. Thời gian nghiên cứu, khảo sát
	3

	1.3. Kế hoạch nghiên cứu
	3

	1.4.Thiết kế qui trình về việc phân tích xử lí thông tin
	3

	2. Mục đích nghiên cứu
	4

	3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu
	4

	4. Phương pháp nghiên cứu
	4
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	4

	IV. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 
	4

	CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
	4

	1. Môi trường là gì
	5

	2. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa  phương
	6

	CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC XỬ LÝ CẤC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KIẾN THỤY THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
	7

	1. Sơ lược về các xã ven biển huyện Kiến Thụy
	7

	2. Tổ chức và phương pháp khảo sát thực trạng
	7

	2.1. Mục tiêu khảo sát
	7

	2.2. Nội dung khảo sát
	7

	2.3. Đối tượng khảo sát
	8

	2.4. Phương pháp khảo sát
	8

	3. Thực trạng về việc xử lí cỏ và rác thải nhà bếp của người dân trên địa bàn các xã ven biển huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
	8

	3.1. Thực trạng của môi trường
	8

	3.2. Thực trạng cách xử lí cỏ và rác thải nhà bếp của người dân
	     10

	CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KIẾN THỤY THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
	11

	1. Các cách xử lí cỏ tự nhiên
	11

	2. Xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy
	18

	3. Xử lý rác khó phân hủy không tái chế
	19

	4. Có nên dùng rác thải nhà bếp để trồng cây
	20

	5. Cách ủ  rác nhà bếp nhanh hoại mục, sạch mùi hôi
	21

	V. KẾT LUẬN
	23

	1. Kết luận
	23

	2. Khuyến nghị
	24

	3. Kết quả đề tài thu được
	25

	3.1. Về mặt lí luận:
	25

	3.2. Về mặt ứng dụng:
	25

	VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
	26


NỘI DUNG
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 
 Cuộc sống hàng ngày của con người cần thiết có một không gian nhất định để hoạt động như nghỉ ngơi làm việc… và các hoạt động cần thiết trong đời sống con người. Không gian sống của con người phải thay đổi liên tục theo sự phát triển của những công nghệ khoa học tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên một không gian sống trong lành, không ô nhiễm là điều con người hằng mơ ước.
Khi xã hội này ngày càng phát triển thì các nhà máy, các khu công nghiệp được xây dựng nhiều hơn, đời sống của con người dần được cải thiện hơn về chất lượng. Khi nhu cầu của cuộc sống tăng cao đồng nghĩa với lượng rác thải thải ra ngoài môi trường nhiều hơn, đặc biệt là nguồn rác thải tại các hộ gia đình. Nguồn rác thải lớn này sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Vậy sẽ xử lý như thế nào với nguồn rác thải lớn như vậy? 
Bên cạch đó, do máy móc đã dần dần thay thế cho sức người trong một số quy trình của quá trình sản xuất. Đặc biệt hơn trong ngành nông nghiệp, máy móc đã giúp bà con nông dân trong quá trình cày bừa, cấy lúa và thu hoạch lúa. Công việc trước đây phụ thuộc phần lớn vào sức người và gia súc như trâu, bò. Vấn đề đặt ra là khi không chăn nuôi trâu, bò thì một lượng lớn cỏ tự nhiên sẽ được dùng làm gì?

Ở phạm vi địa phương, vấn đề tận dụng nguồn cỏ tự nhiên, đặc biệt xử lý nguồn rác thải nhà bếp tại các hộ gia đình là một vấn đề quan trọng và hết sức cần thiết hiện nay. Qua quan sát thực tế, em thấy dọc đường đi, ven sông, bờ mương, bãi bồi ven biển và đặc biệt trên bờ ruộng thậm chí ngay trong ruộng cỏ tự nhiên mọc rất nhiều. Vậy với lượng cỏ tự nhiên này ta nên làm gì cho có ích. 

Mặt khác, với một lượng lớn rác thải nhà bếp tại các hộ gia đình nên phân loại và xử lý như thế nào cho hợp lý mà ít gây ô nhiếm môi trường xung quanh.

Từ thực tiễn nêu trên, chúng em đã chọn đề tài: “Làm sạch môi trường- Tạo chế phẩm sinh học ”.
II. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.

Cho đến nay, vấn đề môi trường sống luôn là điều mà mọi người cần quan tâm. Đặc biệt là một môi trường trong lành, không bị ô nhiễm. Với cỏ dại người ta vẫn thường xử lý chúng bằng những cách thông thường như nhổ, cắt hay dùng thuốc diệt cỏ. Với rác thải nhà bếp tại hộ gia đình, người dân không phân loại mà để lẫn vào nhau vì vậy gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.
Vấn đề ở đây là nếu tận dụng được chính lượng cỏ tự nhiên và rác thải tại hộ gia đình này để biến chúng thành một nguồn phân hữu cơ phục vụ cho chính cây  trồng của mình thì người  nông dân còn chưa khai thác được. 

Để giúp người nông dân biến kẻ thù gây hại thành một sản phẩm có ích cho cuộc sống . Đó chính là lý do chúng em chọn đề tài nghiên cứu.

2. Câu hỏi và giả thiết nghiên cứu

     
- Môi trường là gì?

     
- Nguyên nhân gây ô nhiễm  môi trường tại địa phương?



- Thực trạng việc xử lý nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp tại các xã ven biển huyện Kiến Thụy?


- Biện pháp sử dụng hợp lý nguồn cỏ và rác thải nhà bếp tại các xã ven biển huyện Kiến Thụy?

3. Vấn đề nghiên cứu 
3.1. Vấn đề nghiên cứu của đề tài

Là nghiên cứu cơ sở lí luận về việc sử dụng các nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương tại một số xã ven biển của huyện Kiến Thụy.
Qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc xử lý nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp của người dân trên địa bàn một số xã ven biển huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, chúng em đề xuất các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp trên địa bàn một số xã ven biển huyện Kiến Thụy. Cùng với sự bảo trợ và hướng dẫn của cô giáo chúng em quyết định nghiên cứu đề tài “ Làm sạch môi trường- Tạo chế phẩm sinh học ”.
3.2. Địa bàn nghiên cứu

Chúng em chọn khảo sát ở địa bàn 6 xã: xã Ngũ Đoan, xã Đại Hợp, xã Đoàn Xá, xã Tân Phong, xã Đại Hà, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
III. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thiết kế dự án nghiên cứu  
1.1. Đối tượng khảo sát

Chúng em sử dụng đối tượng là các hộ dân trên địa bàn 6 xã, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để tiến hành khảo sát.

1.2. Thời gian nghiên cứu, khảo sát
Thời gian: từ 01/09/2021 đến 31/10/2021
1.3. Kế hoạch nghiên cứu

· Cụ thể: Bắt đầu từ ngày 01/09/2021 đến 12/09/2021: Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến lợi ích cỏ tự nhiên, tác hại của rác thải nhà bếp đến môi trường, cách xử lý
· Từ ngày 12/09/2021 đến 25/09/2021: Phỏng vấn, thống kê mức độ nhận thức của người nông dân cách xử lý. 
· Từ ngày 26/09/2021 đến 10/10/2021: Nghiên cứu, phân tích, phối kết hợp các kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề.

· Từ ngày 10/10/2021 đến 31/10/2021: Hướng dẫn cách làm phân bón hữu cơ tại nhà từ cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp (thông qua tờ rơi hay video hướng dẫn cách làm phân hữu cơ tại nhà) hoặc tích hợp trong các buổi dạy học môn sinh học 7 và công nghệ 7 đối với học sinh 
      1.4. Thiết kế quy trình về việc phân tích xử lí thông tin

- Khảo sát thực tế 
- Phát phiếu khảo sát tới 6 xã: Sử dụng phiếu khảo sát thành hai đợt khảo sát.

- Khảo sát theo từng hộ dân trên từng xã Ngũ Đoan, xã Đại Hợp, xã Đoàn Xá, xã Tân Phong, xã Đại Hà, xã Tân Trào
- Phiếu khảo sát số 1: Thực trạng về nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp trên địa bàn các xã 
- Phiếu khảo sát số 2: Cách xử lý của người nông dân về nguồn cỏ tự nhiên
và rác thải nhà bếp 

- Thực hiện phỏng vấn chuyên sâu

- Bảng thống kê kết quả khảo sát đợt một

- Các số liệu được cụ thể hóa bằng biểu đồ thống kê theo tỉ lệ %

- Phiếu thu hoạch ý kiến sau buổi tọa đàm. 

- Bảng thống kê phiếu khảo sát đợt hai để kiểm nghiệm hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện tại 6 xã trên.

- Phân tích, tổng hợp.
2. Mục đích nghiên cứu 

Với tiêu đề là“ Làm sạch môi trường- Tạo chế phẩm sinh học ” nhằm mục đích tận dụng triệt để nguồn tài nguyên của địa phương, tạo môi trường sống trong lành, không ô nhiễm
       - Thực trạng việc xử lý nguồn cỏ tại địa bàn 6 xã ven biển huyện Kiến Thụy
      - Đưa ra một số giải pháp để sử dụng nguồn cỏ và rác thải nhà bếp tại địa phương đạt được hiệu quả tốt nhất
3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Là biện pháp xử lí nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp của người dân tại 6 xã ven biển, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
- Phạm vi nghiên cứu: xã Ngũ Đoan, xã Đại Hợp, xã Đoàn Xá, xã Tân Phong, xã Đại Hà, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

 4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp khảo sát, điều tra.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp xử lí thông tin 


5. Ý nghĩa của đề tài

 
Với đề tài“ Làm sạch môi trường- Tạo chế phẩm sinh học” là góp phần thấy được thực trạng việc xử lý nguồn cỏ dại và rác thải nhà bếp trên địa bàn các xã trên địa bàn huyện. Từ thực trạng đó thấy được những mặt tích cực và tiêu cực của hoạt động đó đến môi trường xung quanh và từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục để góp phần tạo cảnh quan đẹp, môi trường trong lành và tạo nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng.
IV. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường khiến cho hành triệu sinh vật chết và không có nơi tồn tại. Kéo theo đó là rất nhiều mối nguy hại lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Việc bảo vệ và nâng cao  ý thức bảo vệ môi trường nên bắt đầu từ những hành động của mỗi người dân ngay tại chính nơi ở của mình.

1. Môi trường là gì?

Môi trường được định nghĩa là một tổ hợp không gian bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo liên quan đến nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của con người. Có thể hiểu đơn giản, môi trường là tất cả những thứ tồn tại xung quanh chúng ta, chúng bao gồm những vật sống và vật không sống. 

Có khá nhiều cách khác nhau để phân loại môi trường như dựa vào địa lý, theo mục đích sử dụng hoặc theo thành phần…
2. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương?
Ô nhiễm môi trường  là một hiện tượng môi trường bị nhiễm bẩn do các tác nhân gây ra. Ngoài ra khi đó môi trường bị thay đổi các tính chất hóa học, vật lý, sinh học, gây tổn hại đến sức khỏe con người và sinh vật.

Ô nhiễm môi trường được chia thành 4 dạng chính: ô nhiễm môi trường đất, không khí, nước và các loại ô nhiễm khác. Cụ thể:

+ Ô nhiễm môi trường đất thường xuất hiện khi đát nhiễm các chất hóa học độc hại với hàm lượng vượt giới hạn cho phép. Loại ô nhiễm này thường xảy ra do các hoạt động khai thác, sử dụng phân bón, sử dụng thuốc trừ sâu…Kim loại nặng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.. là các tác nhân phổ biến nhất gây ô nhiễm môi trường đất.

+ Ô nhiễm môi trường không khí thường do khí thải từ nhà máy, xe cộ, hoặc đốt các loại rác… Đây là hiện tượng của một chất lạ xuất hiện hoặc thay đổi quan trọng trong thành phần không khí. Chúng làm không khí có mùi khó chịu, nhiều khói bụi và không còn sạch nữa.

+ Ô nhiễm môi trường nước có thể hiểu là một thay đổi tiêu cực các tính lý, hóa, sinh của nước. Sự xuất hiện các chất lạ ở dạng lỏng, rắn gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho con người, sinh vật.
Các loại ô nhiễm khác: ô nhiễm tiếng ồn (gồm các tiếng ồn do xe cộ, máy bay, tiếng ồn từ công nghiệp, sản xuất… ), ô nhiễm sóng (sóng vệ tinh, sóng truyền hình,… ) ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm phóng xạ…

Có 5 tác nhân gây ô nhiễm môi trường chính là:

Nguyên nhân do chất thải từ nhà máy, xí nghiệp

Đây là một nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí, khiến bầu không khí chúng ta đang hít thở ngày một nhiễm bẩn. Trong quá trình sản xuất, các nhà máy xí nghiệp đã thải ra khí CO2, CO, SO2, NO vào không khí. Hơn nữa chúng còn thải ra các chất như muội than, bụi làm không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm do chất thải từ các phương tiện giao thông

Chất thải, khói bụi từ các phương tiện giao thông, xe cơ giới, xe tải, máy bay dễ làm ô nhiễm không khí. Nhất là vào các tháng ít mưa chúng sẽ khiến không khí có tính axit. Làm tác động xấu ảnh hưởng sức khỏe con người.

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường từ các chất hóa học

Để đảm bảo cây trồng phát triển mạnh, tăng năng suất thì cần phải dùng các kỹ thuật mới, các loại thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng người dân thường lạm dụng các loại thuốc và không sử dụng đúng cách, từ đó gây ô nhiễm môi trường đất. Đặc biệt chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Người  dân xử lý cỏ dại bằng nhiều cách: cắt bỏ, nhổ, phun thuốc diệt cỏ, thu gom rồi đốt gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Chất thải rắn không xử lý đúng cách và đảm bảo an toàn

Số lượng chất thải rắn ngày một nhiều. Gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, xây dựng, y tế… Các loại này nếu không thu gom, phân loại và xử lý đúng cách sẽ tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đất, nước, không khí đều sẽ gặp ảnh hưởng.

Các chất thải ra môi trường trong sinh hoạt

Bên cạnh các nguyên nhân kể trên thì chính ý thức kém cũng là một trong các tác nhân gây ô nhiễm môi trường ngày nay. Ví dụ các hoạt động sử dụng than, chất đốt tạo ra khói bụi gây nên ô nhiễm không khí, hoặc việc xả rác bừa bãi ra các con sống, kênh mương, ao hồ làm môi trường nước ô nhiễm tạo ra ô nhiễm trắng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, khi cuộc sống nâng cao về chất lượng đồng nghĩa với lượng rác thải tại các hộ gia đình tăng cao.
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Có rất nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các yếu tố trên gây ra. Tuy nhiên, việc làm hữu ích nhất là giảm lượng rác thải tại các hộ gia đình bằng nhiều cách khác nhau: phân loại rác thải, tạo chế phẩm sinh học, tạo nguồn phân hữu cơ từ nguồn cỏ tự nhiên, từ rác thải nhà bếp. Như vậy đã biến những yếu tố gây hại cho cây trồng, gây ô nhiễm môi trường thành những cái có lợi cho chính cuộc sống.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC XỬ LÝ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỊA BÀN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KIẾN THỤY THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
1. Sơ lược về các xã ven biển huyện Kiến Thụy
Trên địa bàn huyện Kiến Thụy có 6 xã ven biển là: Ngũ Đoan, Đoàn Xá, Đại Hợp, Tân Trào, Đại Hà, Tân Phong, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một phần nhỏ làm công nhân tại các khu công nghiệp
2. Tổ chức và phương pháp khảo sát thực trạng

2.1. Mục tiêu khảo sát

Với tiêu đề là “ Làm sạch môi trường- Tạo chế phẩm sinh học” làm đề tài nhằm mục đích:

Làm rõ thực trạng việc xử lý các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường và biện pháp xử lí tại 6 xã ven biển trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

2.2. Nội dung khảo sát

Khảo sát thực trạng môi trường và cách xử lý tại 6 xã ven biển trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
2.3. Đối tượng khảo sát

Tiến hành khảo nghiệm, phỏng vấn người nông dân tại 6 xã ven biển trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
2.4. Phương pháp khảo sát
Để đánh giá thực trạng chúng em điều tra bằng phiếu hỏi về thực trạng và cách xử lý nguồn cỏ tự nhiên tại địa bàn 6 xã ven biển
* Các phương pháp thực hiện:

- Phương pháp điều tra và hỏi

- Phương pháp thu thập, xử lý số liệu

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp 

- Phương pháp phỏng vấn sâu 

- Phương pháp ý kiến chuyên gia

* Cách xử lý kết quả khảo sát. 

Sử dụng phương pháp toán học thống kê để xử lý các dữ liệu, các thông tin liên quan trong quá trình nghiên cứu, điều tra thu thập được xác định một cách khách quan về thực trạng chúng em điều tra bằng phiếu hỏi về thực trạng và cách xử lý nguồn cỏ tự nhiên, rác thải nhà bếp tại địa bàn xã
Về điều tra thực trạng hình thức: 
Mức đánh giá:  Rất hữu ích: 3 điểm

                        Bình thường: 2 điểm
                       Chưa hữu ích: 1 điểm

    

3. Thực trạng của môi trường và việc xử lý các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường của người dân trên địa bàn xã
3.1. Thực trạng của môi trường. 

Trong những năm gần đây, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm nhưng nguyên nhân chủ yếu do ý thức của người dân. 


Qua quá trình xử lý số liệu cụ thể theo thống kê như sau: 
Bảng 1: Thực trạng nhận định của người nông dân về 

 cỏ tự nhiên 
	Stt
	Thôn
	Mức độ

	
	
	Có hại
	Có lợi
	Vừa có hại vừa có lợi 

	
	
	SL(HD)
	TL%
	SL(HD)
	TL%
	SL(HD)
	TL%

	1
	Xã Ngũ Đoan
	90
	90
	5
	5
	5
	5

	2
	Xã Đoàn Xá
	92
	92
	3
	3
	5
	5

	3
	Xã Đại Hợp
	88
	88
	9
	9
	3
	3

	4
	Xã Tân Trào
	90
	90
	6
	6
	4
	4

	5
	Xã Đại Hà
	91
	91
	4
	4
	5
	5

	6
	Xã Tân Phong
	92
	92
	6
	6
	2
	2

	Tổng
	543
	90,5%
	33
	5,5%
	24
	4,0%


Bảng 2: Thực trạng về việc xử lý cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp của người dân
	TT
	Hình thức
	Mức độ

	
	
	Rất hữu ích 
(3) 
	Bình thường 
(2) 
	Chưa hữu ích

(1) 

	1
	Xử lí cỏ dại: Dùng thuốc diệt cỏ
	287
	205
	108

	2
	Xử lí rác thải nhà bếp: Phân loại rác thải
	296
	202
	102

	3
	Làm nguyên liệu để tạo nguồn phân hữu cơ
	92
	108
	400


Qua kết quả khảo sát cho chúng ta thấy, thực trạng về việc xử lý nguồn cỏ tự nhiên, rác thải nhà bếp trên địa bàn các xã chưa thật hợp lý, người nông dân chưa biết tận dụng những mặt có lợi của cỏ để phục vụ cho chính cuộc sống và hoạt động trồng trọt của gia đình mình. Mặt khác chính cách xử lý của người nông dân còn gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường xung quanh do sự phân hủy của cỏ được cắt bỏ đánh thành đống tạo nên mùi khó chịu. Việc sử dụng thuốc diệt cỏ cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và môi trường cũng như sự phát triển của các cây xung quanh. Rác thải tại các hộ gia đình không được phân loại, bỏ lẫn nhau, vứt bừa bãi khắc nơi: trên bờ ruộng, rìa đường, xác động vật chết không được chôn lấp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chính vì thế chúng em đưa ra giải pháp phù hợp để tuyên truyền giúp người dân nhận thấy những loại cỏ có ích và biết cách sử dụng hợp lý cho cuộc sống, đồng thời từ nguồn cỏ tự nhiên, rác thải nhà bếp  này sẽ là một nguồn phân bón hữu cơ tốt cho cây trồng, tạo các chế phẩm sinh học có ích cho cuộc sống
3.2. Thực trạng cách xử lí  của người dân

- Dùng thuốc diệt cỏ, nhổ, cắt bỏ phơi khô rồi đốt

- Các loại rác thải bỏ lẫn vào nhau

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KIẾN THỤY THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
Khảo sát  trên 6 xã cho thấy, đa số người dân thường xử lí cỏ dại là cắt nhổ hay phun thuốc diệt cỏ. Với rác thải nhà bếp họ không phân loại mà vứt lẫn với nhau . Nhận thức được điều đó, chúng em đã đề xuất một số cách xử lý để giúp người dân tận dụng nguồn cỏ, rác thải nhà bếp tại địa phương với cách làm khá đơn giản vừa giúp những gia đình chăn nuôi trâu bò vào mùa khô có nguồn thức ăn dự trữ, vừa giúp cho cây trồng đạt năng suất cao hơn dựa vào nguồn phân hữu cơ do họ tự làm tại nhà từ chính cây cỏ và rác thải nhà bếp của mình.

Vấn đề chính ở đây là người nông dân cần nhận thấy được sự hữu ích của các loài cỏ đối với cuộc sống và chính rác thải nhà bếp là nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng.

* Với lượng cỏ lớn ngoài cánh đồng, dọc đường, ven mương máng, ven sông, các bãi bồi… chúng em đề xuất biện pháp xử lý như sau:

1. Các cách xử lý cỏ tự nhiên
1.1. Thức ăn trực tiếp trong chăn nuôi


Trâu, bò, dê, ngựa, thỏ, cá, hà mã, gấu trúc lớn, ngỗng, cừu, hươu, nai, lừa hoang, voi.

Cỏ tự nhiên được người nông dân cắt ngoài đồng về( không cắt những  cây cỏ bị ngâm trong nước mưa lâu ngày, bị thối hỏng, cỏ mọc cạnh những cây có độc: như sắn mọc cạnh cây xoan, những đám cỏ bị nấm...), sau khi loại bỏ các loại cỏ không sử dụng được như: cỏ mực, các loại cỏ có gai sắc, rác, lá cây thì có thể trực tiếp cho trâu, bò hoặc cá ăn...
1.2. Phơi, sấy khô dự trữ thức ăn cho gia súc 

Tuy nhiên, vào mùa đông, mùa khô cỏ rất hiếm và cằn cỗi, héo úa không sử dụng cho gia súc được. Việc dự trữ lượng thức ăn cho trâu, bò vào mùa khô là rất cần thiết. Để tạo nguồn thức ăn dự trữ này ta dùng phương pháp sau :

Cỏ khô loại tốt là một trong những nguồn cung cấp protein, gluxit, vitamin và chất khoáng chủ yếu cho gia súc nhai lại đặc biệt là vào vụ đông xuân. Hàm lượng và thành phần các chất dinh dưỡng có sự khác nhau rất rõ rệt và tùy thuộc vào thành phần thực vật của cây cỏ, điều kiện đất đai và khí hậu, loại và liều phân bón sử dụng, thời gian thu hoạch cỏ, tình trạng thời tiết lúc cắt cỏ và kỹ thuật phơi sấy khô.
Điều kiện cơ bản để thu được cỏ khô chất lượng tốt và giảm tổn thất các chất dinh dưỡng là sau khi thu hoạch phải phơi (sấy) khô nhanh chóng. Thời gian phơi, sấy càng ngắn thì hàm lượng nước trong cỏ càng giảm, quá trình sinh lý và sinh hóa gây ra tổn thất lớn chất dinh dưỡng trong đó sẽ nhanh chóng bị đình chỉ. Phơi khô trong điều kiện thời tiết tốt, tổn thất vật chất khô trong cỏ khoảng 30- 40%, còn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tổn thất lên tới 50-70%.
Cỏ khô là hình thức dự trữ thức ăn thô xanh rẻ tiền, dễ làm và dễ phổ biến trong điều kiện chăn nuôi ở nước ta. Tuy nhiên, để có được loại cỏ khô chất lượng tốt lại không đơn giản. Ở nước ta, mùa có điều kiện cho cây cỏ phát triển và chất lượng tốt thì hay có mưa. Ngược lại, trong mùa khô dễ làm cỏ khô thì chất lượng cỏ lại giảm sút. Vì vậy, trong mùa mưa, muốn làm cỏ khô chất lượng tốt thì phải theo dõi diễn biễn thời tiết, có kế hoạch chu đáo về nhân lực, phương tiện thu cắt, vận chuyển, nơi cất giữ..
Thời gian cắt cỏ phơi khô tốt nhất là từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch, là lúc cỏ mới ra hoa, có sản lượng và thành phần dinh dưỡng cao. Tránh phơi quá nắng, cỏ sẽ mất nhiều chất, nhất là vitamin.Trong khi phơi cỏ chưa khô hoặc lúc có mua nên gom cỏ thành đống, nếu có thể thì tìm cách che phủ giữ cho cỏ khỏi mất phẩm chất. Cỏ khô phẩm chất tốt vẫn giữ được màu xanh, thân, cuống, lá đều mềm và có mùi thơm dễ chịu.
Bảo quản cỏ khô bằng cách đánh thành đống như rơm, nén chặt và có mái che mưa. Nếu có điều kiện thì xây dựng nhà kho dự trữ cỏ khô. Muốn tăng sức chứa của nhà kho thì bó cỏ thành bó( tốt nhất là dùng máy đóng bánh cỏ khô) để xếp được nhiều và khi cần lấy ra cho gia súc nhai lại ăn cũng thuận tiện. 

1.3. Ủ xanh cỏ làm thức ăn cho gia súc
Thức ăn ủ xanh là thức ăn dự trữ chiến lược để nuôi dưỡng trâu, bò, dê trong mùa thiếu cỏ xanh (vụ đông xuân ở miền Bắc, mùa khô ở miền Nam hay mùa ngập lụt ở một số vùng của nước ta). 
 
Ủ xanh thức ăn dựa trên nguyên lí lên men Lactic tạo môi trường có độ pH từ 4-4,2 độ chua. 

- Nguyên liệu : Có thể ủ xanh cỏ tự nhiên, cỏ trồng (như cỏ voi, cỏ sả, cỏ họ đậu) hay thân cây bắp tươi, cây đậu phộng thậm chí cả cây lục bình. Cỏ nên cắt vào thời điểm trước khi ra hoa. Cỏ không quá non chứa nhiều nước khó ủ, cũng không chờ cỏ quá già. Nếu là cỏ trồng nên cắt sau 45 ngày. Có thể ủ nhiều loại cỏ họ đậu với nhau, cỏ họ đậu nên ủ chung với cỏ voi. Các nguyên liệu bổ sung như rỉ đường 2-4%, muối 1-2% so với trọng lượng cỏ tươi. 
- Chuẩn bị nguyên liệu ủ cỏ : Chọn ngày nắng ráo để cắt cỏ, trải ra sân phơi cho héo, cho hàm lượng nước trong cỏ còn 70-80%, sau đó cắt ngắn độ 2-3cm. 

Khi ủ xanh (còn gọi là ủ chua hay ủ ướp) thức ăn được bảo quản lâu dài nhưng tổn thất rất ít chất dinh dưỡng. Thực chất của việc ủ xanh thức ăn là xếp chặt thức ăn thô xanh vào hố kín không có không khí. Trong quá trình ủ đó các vi khuẩn biến đổi các đường dễ hoà tan như fructan, sacaroza, glucoza, fructoza, pentoza thành axit lactic, axit axetic, và các axit hữu cơ khác. Chính các axit này làm hạ thấp độ pH của môi trường thức ăn ủ chua xuống ở mức 3,8-4,5. ở độ pH này hầu hết các loại vi khuẩn và các enzim của thực vật đều bị ức chế. Do vậy thức ăn ủ có thể bảo quản được trong một thời gian dài.

* Cách kiểm tra độ ẩm cỏ trước khi ủ

Cỏ thái nhỏ nắm trong lòng bàn tay trong vòng 30 giây, rồi từ từ thr ra, nhận xét cỏ trong lòng bàn tay sẽ suy ra độ ẩm :

- Nếu dịch cỏ chảy dễ dàng qua kẽ ngón tay : Độ ẩm 75- 85% không thích hợp để ủ


- Nắm cỏ giữ nguyên hình dạng, tay ướt , độ ẩm từ 68- 75%. Khi ủ cỏ vẫn bị thất thoát dịch cỏ, nhưng với chất bổ sung rỉ mật 2- 4% thì chất lượng cỏ ủ sẽ cao


- Cỏ nắm vào sẽ bung ra ngay khi mở tay : độ ẩm thấp hơn 60%. Nếu là cỏ rất non thì có thể ủ chất lượng tốt với độ ẩm này, ngược lại cỏ sẽ dễ dành bị mốc. Xử lý trường hợp này là trộng chung với cỏ ướt hay thêm nước hòa rỉ mật
* Cách đánh giá chất lượng cỏ ủ: ( đánh giá bằng cảm quan)

- Vị không đắng và không chua gắt


- Không có nấm mốc


- Độ ẩm và màu : đồng đều. Khi cỏ qua ẩm sẽ có màu sậm, nhớt, mùi khó chịu. Thông thường màu vàng của dưa cải là màu thích hợp nhất 


Lá cỏ ủ không có sự tổn thất. Cỏ ủ xấu có vẻ nhiều xơ hơn lá còn rất mỏng

1.4. Tạo phân bón hữu cơ tại nhà

Với nguồn chất thải là cây cỏ số lượng lớn mà người nông dân đang băn khoăn không biết xử lí như thế nào để có thể biến nguồn chất thải này trở nên có ích. Sau đây chúng em xin trình bày cách xử lý nguồn cỏ này thành phân hữu cơ bổ sung dinh dưỡng cho đất trồng. Trước hết cần hiểu rõ phân hữu cơ là gì ?
a. Phân hữu cơ là gì ?
Phân bón hữu cơ là phân chứa hợp chất dinh dưỡng mà thành phần chủ yếu là chất hữu cơ. Phân hữu cơ thường được hình thành từ phân động vật (phân chuồng), than bùn, phế phẩm nông nghiệp ( tro, lá, cành,...) hoặc từ rác thải. Phân hữu cơ là một loại phân bón cho rau sạch thường được dùng trong nông nghiệp, trong phân có chứa chất dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây và thân thiện với môi trường
Các loại phân hữu cơ : 

Có thể chia phân hữu cơ thành 4 loại chính bao gồm :

Phân hữu cơ truyền thống: các nguồn thành phần chủ yếu tạo nên phân này bao gồm chất thải từ động vật, phế phẩm nông nghiệp, phân xanh, chất độn...Các nguồn này sau khi trải qua quá trình xử lý truyền thống có thể sử dụng cho việc bón cây trồng, cây ăn quả hay các loại rau trồng tại nhà rất tốt. Hàm lượng hữu cơ chiếm hơn 22%.
Phân hữu cơ sinh học: là loại phân chế biến công nghiệp, các thành phần chủ yếu cho phân hữu cơ cũng tương tự như phân hữu cơ truyền thống, đôi khi có thêm than bùn, tuy nhiên phân được tạo ra theo công thức và quy trình sản xuất công nghiệp. Sản phẩm sẽ chứa các hợp chất sinh học như : axit Humic, Humin, axit amin và các hợp chất khác...

Phân hữu cơ vi sinh: cũng là loại phân chế biến công nghiệp, nguồn thành phần cũng tương tự phân hữu cơ sinh học nhưng sản phẩm tạo ra sẽ chứa một hoặc nhiều loại vi sinh có lợi cho cây trồng, chúng sẽ hoạt động sau khi phân được bón vào đất
Phân hữu cơ khoáng: là phân hữu cơ sinh học được trộn lẫn phân vô cơ. Hàm lượng hữu cơ chiếm từ 15% trở lên, hàm lượng N-P-K>​ 8%
b. Tại sao nên làm phân hữu cơ tại nhà ?

Làm phân hữu cơ tại nhà sẽ giúp cải thiện cấu trúc đất, giữ nước, sục khí. Nó cũng bổ sung vi chất dinh dưỡng quan trọng làm tăng hoạt động của vi khuẩn trong đất, giúp cho đất giàu dinh dưỡng và cây phát triển khỏe hơn, cây trái xanh tươi tốt. So với việc dùng phân vô cơ sẽ làm đất bạc màu sau một thời gian trồng cây thì việc chúng ta dùng phân hữu cơ là việc nên làm để cung cấp phân bón cho ruộng lúa và vườn rau, đảm bảo vườn rau trở lên xanh tươi và an toàn đến sức khỏe của gia đình. Việc sử dụng phân bón hóa học sẽ làm cho các chất vô cơ trong phân ảnh hưởng đến rau bạn trồng vì vậy sẽ không đảm bảo sạch cho cây nữa.
Việc áp dụng cách làm phân hữu cơ tại nhà có thể tận dụng nguồn cỏ tự nhiên quả là hợp lý và hạn chế ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan và đặc biệt là rất hữu ích cho gia đình và xã hội.
Thành phần chính của phân hữu cơ :


Các chất hữu cơ: Bao gồm cây, giấy và các chất thải hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học. Hỗn hợp này nên bao gồm chất màu nâu( brow) và xanh là lá cây( green). Chất màu nâu nhưu là lá cây khô, mạt cưa... cung cấp cacbon, còn chất màu xanh như bã cà phê, rau củ thừa sản sinh nito.

Độ ẩm : Cân bằng độ ẩm là yếu tố quan trọng. Độ ẩm lý tưởng nhất là từ 40-60%. Nếu đống phân quá ướt hoặc quá khô, các vi sinh vật sẽ không thể phân hủy được. 


Oxy: Ủ phân là quá trình cần thời gian, vì thế oxy cần thiết cho accs chất hữu cơ phân hủy. Nên trộn thường xuyên để đảm bảo đống phân ủ luôn có đầy đủ oxy.


Vi khuẩn: Khi có đầy đủ các thành phần trên, vi sinh vật sẽ bắt đầu hoạt động, phan hủy chất hữu cơ. Vi khuẩn đã có sẵn từ khi bạn bắt đầu ủ phân.
c. Cách làm phân hữu cơ tại nhà đơn giản
Bước 1. Chọn thùng chứa phân hữu cơ :

Nên dùng thùng nhựa hoặc thùng gỗ... thùng phải tương đối lớn thể tích tốt nhất là khoảng 20- 120 lít
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Hình 1. Các loại thùng chứa 

Đối với các thùng nhựa bị bịt kín bạn nên khoan thêm vài lỗ nhỏ trên thùng nhựa để có chỗ thoát nước
Lưu ý: Cũng có thể dùng thùng chứa bằng thùng xốp xong lượng phân tạo ra sẽ được ít hơn

Bước 2. Chọn vị trí đặt thùng nhựa thích hợp

Quá trình ủ phân sẽ gây mùi vì vậy nên chọn nơi đặt thùng xa nơi bạn sinh hoạt và có thể tiếp cận được nhiều ánh nắng để đẩy nhanh quá trình phân hủy 

Đặt thùng chứa tại nơi có chỗ thoát nước.

Bước 3. Phân loại rác, chọn chất để làm phân hữu cơ

Cacbon và nitơ là thành phần không thể thiếu giúp cây phát nhanh và khỏe mạnh. Do đó khi làm phân hữu cơ cần phải đủ rác hữu cơ xanh và rác hữu cơ nâu.
Rác hữu cơ xanh: Ở đây chúng ta sử dụng nguyên liệu chính là cỏ tự nhiên (cỏ  sau khi thu gom phải được cắt/ xén vụn )

Rác hữu cơ nâu: Cỏ cắt/xén vụn phơi khô.
Lưu ý: Sau khi thu gom cỏ, nên loại bỏ các loại cỏ dại xâm lấn vì sẽ ảnh hưởng tới quá trình phân hủy.
Bước 4: Cách trộn 
- Sau khi đã phân loại được các loại phân xanh, phân nâu và các loại rác thải cần tránh ta tiến hành thực hiện như sau : 
+ Thực hiện rải 10cm phân nâu (cỏ khô) ở dưới đáy thùng. Sau đó rải một lớp phân xanh mỏng rồi 10cm phân nâu. Tiếp theo là một lớp mỏng phân ủ hoặc đất vườn màu mỡ. 3 lớp nhỏ này gộp lại như 1 tầng của chiếc bánh kem.
+ Làm ẩm từng lớp bằng cách phun nhẹ bằng vòi tưới hoa. Thêm các vật liệu thành từng tầng xen kẽ xanh và nâu đến lúc thùng đầy thì thôi.
Sau khi đã xếp đầy đủ các nguyên liệu như vậy, cứ 2 tuần hoặc lâu hơn, bạn xoay thùng phân một lần. Số lần xoay thùng càng nhiều thì phân ủ càng nhanh phân hủy
- Kiểm tra độ ẩm: Sử dụng tay nắm hỗn hợp rác hữu cơ nếu thấy nước rỉ qua các kẽ ngón tay ta cần bổ sung thêm cỏ khô để cân bằng lượng nước có trong rác hữu cơ. Nếu nắm lại mà khi mở lòng bàn tay ra thấy tác tơi và rời rạc có nghĩa là rác bị thiếu độ ẩm cần phải bổ sung thêm nước, còn nếu thấy hỗn hợp kết dính thì độ ẩm đạt yêu cầu.
Đến lúc này chỉ cần đợi khoảng 30 ngày phân đã phân hủy thành phân compost. Phân hữu cơ tự ủ có những đặc điểm như :

+ Phân hữu cơ chuyển sang màu nâu đất
+ Có mùi của đất

+ Phân hữu cơ vụn ra và trông giống như mùn có nghĩa là phân hữu cơ tự làm tại nhà đã phân hủy hoàn toàn và có thể đem đi sử dụng.

Đặc biệt, bà con có thể ép phân hữu cơ đã ủ thành dạng viên phân. Viên phân hữu cơ với đặc tính chậm tan, giúp cây trồng hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tránh bị rửa trôi, có hiệu quả sử dụng cao hơn so với phân bón thông thường.
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Hình 2: Phân hữu cơ thu được sau khi ủ

Quy trình tạo phân hữu cơ: 
	Cỏ tự nhiên sau khi thu gom



	Phân loại


	Cỏ được cắt nhỏ


	Cỏ được cắt nhỏ để tạo nguồn hữu cơ xanh


	Cỏ cắt nhỏ đem phơi khô để tạo nguồn hữu cơ nâu


	Đem trộn và ủ



	Phân hữu cơ


* Hàng ngày, trung bình mỗi hộ gia đình thải ra khoảng 1,6 kg rác. Trong đó, chủ yếu là rác hữu cơ (gốc rau, lá rau úa, cơm canh thừa sau bữa ăn, các phế phẩm sơ chế cá, thịt..). Do nhiều lí do, rác hữu cơ và chất thải rắn (túi nilong, hộp xốp, chai lọ nhựa ..) chưa được phân loại tại nguồn. Điều đó dẫn đến nhiều hệ lụy:

- Chi phí thu gom và phân loại rác cao.

- Tốn quỹ đất chôn lấp rác.

- Nước rỉ rác thấm vào đất gây nhiễm bẩn nguồn nước.

- Nơi tập trung vi khuẩn có hại, ruồi, muỗi

- Ô nhiễm không khí do rác thải gây ra.

- Các nhà máy xử lí rác hiện đại hiện chưa hoạt động hết công suất.

Với lượng rác thải lớn tại các hộ gia đình, chúng em đề ra biện pháp như sau:

Như đã đề cập ở trên, rác hữu cơ chiếm tỉ lệ cao trong rác thải hộ gia đình. Nếu giải quyết được phần rác hữu cơ ngay tại nguồn (hộ gia đình) thì lượng rác phải thu gom xử lý giảm hẳn. 
2. Xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy
          Rác hữu cơ dễ phân hủy được tận dụng làm phân tại gia đình bằng hố rác di động. Hố rác di động là hố nhỏ được đào để hằng ngày người dân đổ phần rác hữu cơ dễ phân hủy xuống, dùng nắp đậy che kín mặt hố, sau một thời gian rác sẽ oai mục thành phân dùng để bón cho cây trồng hoặc cải tạo đất rất tốt.
         Phần không hoai, không thành phân (do còn lẫn các chất khó phân hủy) sẽ được thu gom và xử lý cùng phần rác thải khó phân hủy không tái chế.
Được gọi là hố rác di động vì hố này thể tích nhỏ (cỡ vài trăm lít đến khoảng 1 m3), khi hố đầy có thể chuyển sang đào hố khác sử dụng, hố được chính người dân đào và duy trì hoạt động. Đây là hình thức xử lý rác thải đơn giản, dễ thực hiện, có hiệu quả và phù hợp với việc xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy vùng nông thôn.
      + Vị trí đặt hố: Khu đất trong vườn, không quá ẩm ướt, cách xa nơi ở trên 3m.
     + Kích thước: Hố được đào theo hình trụ tròn với đường kính khoảng 0,5-1m, sâu 1-1,5m hoặc hình hộp với cạnh dài 0,5-1m, sâu 1-1,5m.
     + Phần nắp đậy: Kích thước và hình dáng phụ thuộc vào miệng hố, chất liệu thường bằng kim loại hoặc gỗ (tùy điều kiện từng hộ gia đình có thể chọn cách vật liệu khác nhau nhưng cần đảm bảo tính an toàn, kín để tránh cho vật thể lạ lọt vào cũng như mùi từ trong hố thoát ra)
    * Ưu điểm 
    + Đơn giản, dễ thực hiện.
    + Giải quyết tại chỗ rác thải sinh hoạt hữu cơ dễ phân hủy của các hộ gia đình.
    + Mùn tạo ra từ rác thải hữu cơ có thể sử dụng cho việc cải tạo đất, trồng cây trong vườn.
    * Lợi ích 
     + Hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường, lấy lại cảnh quan sạch đẹp cho vùng nông thôn.
     + Giảm thiểu ô nhiễm không khí (mùi rác phân hủy).
     + Hạn chế sự sinh sôi và phát triển của các bệnh truyền nhiễm (rác hữu cơ thường là nguồn thức ăn của ruồi, muỗi, nhặng&hellip).
     + Giảm tải cho các bãi chôn lấp tập trung.
     * Một số lưu ý 
     + Tránh nước xâm nhập vào trong hố rác (nước mưa,&hellip).
     + Tránh đào hố gần mạch nước ngầm.
     + Chỉ cần hố đủ rộng và không quá sâu.
     + Tuy lượng khí sinh ra trong quá trình ủ rác là không nhiều nhưng khi mở nắp hố, cần tránh đứng trực diện với miệng hố và nên đeo khẩu trang.
    3. Xử lý rác khó phân hủy không tái chế
      Tổ thu gom rác sẽ đến từng hộ gia đình, cơ sở để thu gom tập kết về các điểm tập kết để xe chuyên dụng của các đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường đến vận chuyển đưa đi xử lý tại các khu xử lý rác thải tập trung.
     Đối với các vùng nông thôn xa xôi, giao thông cách trở không thể tiến hành thu gom, xử lý rác thải tập trung, các hộ gia đình phải tự thu gom, xử lý tại chỗ. Bằng cách đào các hố rác để chôn lấp tại vị trí phù hợp hoặc vào mùa nắng có thể xử lý bằng phương pháp đốt. Tuy nhiên, để hạn chế những tác hại do việc đốt rác tại gia đình cần phải tiến hành phân loại rác thải, tách riêng các loại chất thải như: chai nhựa, cao su, túi nilon&hellip  để tận dụng lại hoặc bán phế liệu cho các cá nhân có nhu cầu để tái chế thành sản phẩm hữu ích hoặc xử lý bằng các lò đốt chuyên dụng.
    4. Có nên dùng rác nhà bếp để trồng cây?
     Sử dụng nhiều phân bón hóa học sẽ làm đất chai cứng, bạc màu. Việc bổ sung lượng phân bón hữu cơ giúp cải tạo đất trồng hiệu quả và cây trồng phát triển tốt hơn. Trong khi đó, lượng rác thải hữu cơ từ nhà bếp của mỗi gia đình là cực kỳ lớn. Tận dụng rác nhà bếp để làm phân bón hữu cơ, dưỡng chất bón cho cây trồng hiệu quả. Dùng rác nhà bếp để trồng cây là biện pháp hữu ích vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa tạo ra được nguồn thức ăn ưa thích của cây trồng.

     4.1 Lựa chọn rác thải nhà bếp để trồng cây
      Không phải tất cả rác thải nhà bếp có thể sử dụng để trồng cây được. Các loại rác thải vô cơ như: túi bóng, chai nhựa, lọ thủy tinh … cây trồng không ăn được, nên phải tiến hành loại bỏ chúng. Phân loại rác thải nhà bếp và chọn các rác thải hữu cơ để dùng để chế biến ra nguồn thức ăn cho cây trồng.

     Một số loại rác thải hữu cơ từ nhà bếp như:  hoa quả dư thừa hoặc bị hỏng, vỏ trái cây, cuộng rau, vỏ trứng, xương lợn, vỏ trứng …

    Tùy từng nguồn rác thải nhà bếp của mỗi gia đình mà có các thành phần hữu cơ khác nhau. Vỏ chuối giàu kali, cuộng rau thì rất giàu vitamin, xenluloz … tăng độ mùn cho đất rất tốt

    Kết hợp với vỏ trứng là nguồn canxi, khoáng tự nhiên. Xương lợn, xương gà, xương vịt … cung cấp nguồn lân hữu cơ. Còn đạm sinh học thì có sẵn trong hoa quả, thức ăn dư thừa: thịt cá, canh cặn

Như vậy, tổng hợp các loại rác thải nhà bếp, cung cấp đủ lượng đạm, lân, kali, chất xơ, khoáng, vitamin, vi lượng … có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Vậy tại sao chúng ta không chú ý sử dụng rác thải nhà bếp để trồng cây?

     4.2 Lợi ích của việc sử dụng nhà bếp để trồng cây
     
Việc dùng rác nhà bếp để trồng cây đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích cho con người và môi trường. Chỉ một hành động nhỏ mang lại lợi ích vô cùng to lớn.

    
– Giúp tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ về phân bón, chăm sóc cho cây trồng

     
– Tăng lượng hữu cơ, chất mùn, dinh dưỡng, hệ vi sinh vật hữu hiệu và cải tạo đất tốt

– Cắt giảm và hạn chế sử dụng phân bón hóa học

– Xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính …

– Tự tay trải nghiệm làm phân bón từ chính các phế thải của gia đình mình

– Sản xuất ra được các loại rau quả hữu cơ, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng

4.3 Sử dụng rác nhà bếp bón cho cây đúng cách
Nếu cứ bón trực tiếp rác nhà bếp cho cây trồng thì cây không thể tiêu hóa được và chất lượng dinh dưỡng rất kém. Vậy, sử dụng rác nhà bếp như thế nào mới đúng cách?

Để sử dụng hiệu quả rác thải nhà bếp, trước tiên phải biến chúng thành dinh dưỡng, phân bón hữu cơ cho cây trồng. Sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học để ủ rác hữu cơ. Đây chính là quá trình chế biến phế thải hữu cơ từ nhà bếp thành dinh dưỡng sạch cho cây trồng hấp thu.

Việc dùng chế phẩm vi sinh xử lý phế thải hữu cơ giúp phân giải các chất thải hữu  cơ và khử mùi hôi sinh ra trong quá trình ủ phân. Sau khi ủ, rác nhà bếp sẽ biến thành nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cây trồng trong vườn.

Để đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho cây trồng, nên thu gom đầy đủ các thành phần rác thải, giúp cây trồng không thiếu loại dưỡng chất nào: bao gồm cả đa lượng, trung lượng, vi lượng …

Việc bón rác nhà bếp cho cây trồng cũng phụ thuộc nhiều vào từng loại cây trồng, thời kỳ phát triển của cây và an toàn nhất là nên ủ hoai mục kỹ mới bón cho cây.

Ví dụ: khi cây còn non, thì nên bón các loại phân hữu cơ chứa nhiều đạm để phát triển thân, lá. Khi cây phát triển ổn định, thì bón loại phân cân đối về dưỡng chất.

5. Cách ủ rác nhà bếp nhanh hoại mục, sạch mùi hôi
5.1 Lựa chọn loại men vi sinh ủ rác nhà bếp hiệu quả
Tác dụng của chế phẩm men vi sinh trong quá trình ủ rác nhà bếp:

– Phân giải rác nhà bếp thành các chất hữu cơ giúp cây trồng hấp thu dễ dàng

– Khử mùi hôi thối của rác nhà bếp

– Ức chế và tiêu diệt các vi sinh vật gây mùi, gây bệnh trong rác thải

– Diệt mầm bệnh, trứng giun, hạn chế ruồi muỗi.

– Cung cấp hệ sinh thái vi sinh vật hữu hiệu cho phân compost ủ từ rác nhà bếp

5.2 Các bước tiến hành ủ rác nhà bếp như sau:
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ
– Rác thải nhà bếp: cơm thừa, canh thừa, vỏ hoa quả, hoa quả thối, lá cây, cuộng rau, vỏ trứng ….

– 1 gói chế phẩm vi sinh EMZEO 200gr

– Mật rỉ đường, đường mía, đường mật mía, đường phên: 1 lít

– Nước sạch

Bước 2: Cách thực hiện
– Trộn đều các thành phần của rác nhà bếp

– Rắc một lớp chế phẩm EMZEO dưới đáy thùng để giúp quá trình lên men và xử lý nước rác ở đáy

– Bỏ rác nhà bếp  vào thùng, chiều dày khoảng 4 – 5 cm, nếu nhiều nước nên vắt bớt nước ( độ ẩm khoảng 45 – 50%)  để quá trình lên men được tốt hơn

– Rắc một lớp men vi sinh lên bề mặt rác trong thùng. Tiếp tục tiến hành bỏ một lớp rác thải nhà bếp và rắc men lên bề mặt

– Hàng ngày có thể bổ sung thêm rác nhà bếp lên trên. Bổ sung xong lại rắc một lớp men lên bề mặt

– Để tăng hiệu quả phân giải và khử mùi hôi tốt hơn, tiến hành bổ sung thêm mật rỉ đường và thù ủ theo tỉ lệ 1 lít mật rỉ cho 100kg rác thải

– Đậy kín ủ 15 – 20 ngày rồi lấy ra sử dụng

Bước 3: Thời gian ủ rác và lựa chon vị trí đặt thùng ủ
– Sau khi ủ được 7 – 10 ngày tiến hành lấy nước ủ rác ra sử dụng

– Thời gian ủ rác thải nhà bếp với chế phẩm EMZEO 15 – 20 ngày là hoai mục hoàn toàn thu được nguồn phân compost bón cho rau sạch, các loại cây trồng

– Tìm vị trí đặt thùng ủ: Nơi khô thoáng, tránh mưa nắng, ruồi nhặng, ròi bọ

Ngoài ra, rác nhà bếp – rác hữu cơ còn được sử dụng để làm dung dịch enzyme bảo vệ cây trồng. 

* Đối với người nông dân: Tiến hành thu thập thông tin về nhận thức của người dân về cỏ tự nhiên, rác thải nhà bếp, từ đó hướng dẫn họ xử lý cỏ tự nhiên một cách có hiệu quả nhất.
Thông qua hình thức truyền đơn về lợi ích và cách ủ  phân hữu cơ từ nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp hay trực tiếp hướng dẫn người dân xử lý cỏ và rác thải nhà bếp  để ủ phân thông qua video. 

* Đối với học sinh trong trường:

Thông qua các buổi học ngoại khóa cho học sinh xem video hướng dẫn cách làm phân hữu cỏ tại nhà, các buổi phát thanh tại trường, truyền tải các thông tin hữu ích của các loại cỏ tự nhiên, cách xử lý cỏ và rác thải nhà bếp để tạo nguồn phân có ích cho cây trồng.
V. KẾT LUẬN
Đề tài: “Làm sạch môi trường- Tạo chế phẩm sinh học ” đã được tiến hành và nghiên cứu. Các kết quả chính thu được bao gồm:
1. Kết luận

Giá trị và hiệu quả sử dụng là điều cốt lõi của người nông dân khi sử dụng bất kì một biện pháp nào cho sản xuất nông nghiệp vì nó tác động trực tiếp đến lợi ích, sức khỏe và kinh tế của người dân. Việc giáo dục ý thức sử dụng các biện pháp xử lý có lợi cho nông nghiệp và sức khỏe người dân là vấn đề quan trọng. Đó cũng chính là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng năng suất cây trồng.

Với các hình thức giáo dục như thông qua các loại hình giáo dục, các diễn đàn ở địa phương, thông qua các tài liệu.
Giáo dục ý thức xử lý có hiệu quả nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp của địa phương không chỉ là của một cá nhân, của một gia đình mà là của toàn xã hội. Nếu mô hình trên được nhân rộng trên địa bàn toàn xã thì sẽ tạo ra một nguồn lớn lượng phân bón hữu cơ cho cây trồng, làm tăng năng suất cây trồng. Mặt khác, còn giảm chi phí cho sản xuất nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đẹp cho địa phương. 
Qua khảo sát cho thấy số lượng người nông dân biết đến các lợi ích của cỏ tự nhiên còn ở mức độ nhất định, người dân hiểu rất ít về những lợi ích của cỏ tự nhiên. Việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân xử lý cỏ một cách có hiệu quả là một việc làm đúng đắn để nhằm tận dụng nguồn cỏ tự nhiên trên địa bàn xã. Mặt khác tạo được nguồn phân hữu cơ lớn cung cấp cho chính việc trồng trọt của người dân. 

2. Khuyến nghị 
Đối với các cấp chủ quản
Ban khuyến nông của xã thực hiện việc sưu tầm và tuyên truyền các tư liệu về lợi ích của các loài cỏ tự nhiên cũng như cách xử lý cỏ có hiệu quả nhất.
Tạo buổi tọa đàm, hướng dẫn người nông dân cách tạo nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc vào mùa đông đồng thời tạo nguồn phân hữu cơ từ chính nguồn cỏ tự nhiên.

Tiến hành làm thí điểm tại một số hộ dân trên địa bàn xã để hướng dẫn người dân đồng thời tạo niềm tin cho người dân vào khoa học kĩ thuật hiện đại
Đối với cộng đồng 
Tiếp cận và tìm hiểu về các giá trị của cỏ tự nhiên để nâng cao việc sử dụng cỏ tự nhiên đạt hiệu quả cao nhất

Có ý thức giữ gìn, bảo vệ, ngăn chặn, phê phán các hành vi vi phạm cảnh quan môi trường, gây ô nhiễm môi trường. 

Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, tuyên truyền cho việc xử lý có hiệu quả nhất đối với nguồn cỏ tự nhiên tại địa phương

Tham gia hưởng ứng các phong trào vận động đóng góp kinh phí để tạo mô hình thí điểm tại địa bàn xã . 

3. Kết quả đề tài thu được

3.1. Về mặt lí luận:

Trong khoảng hai tháng nghiên cứu đề tài, chúng em đã đánh giá được mức độ nhận thức, thực trạng của vấn đề xử lý nguồn cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp tai địa bàn 6 xã và các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc xử lý môi trường  đạt hiệu quả nhất. Thông qua đề tài này, chúng em mong muốn sẽ có tác động tích cực cho người nông dân bằng những việc làm cụ thể, góp phần thay đổi nhận thức và hành động, từ đó có ý thức xử lý hợp lý nghuồn cỏ và rác thải nhà bếp ở địa phương mình tạo môi trường trong sạch
3.2. Về mặt ứng dụng:

Thực hiện được điều tra, khảo nghiệm về mức độ nhận thức của người nông dân về cỏ tự nhiên, rác thải nhà bếp và cách xử lý 

Tổ chức các buổi học thực nghiệm, hoạt động ngoại khóa để đem đề tài đến gần hơn với các bạn học sinh trong phạm vi trường học để thông qua các em học sinh đưa thông tin đến người nông dân.

 Thông qua đề tài, giúp chúng em ý thức được với cách làm trên đã từng bước đưa khoa học kĩ thuật hiện đại đến với người dân, từng bước giúp người dân biến những cái có hại cho cây trồng thành chính sản phẩm phục vụ cho cây trồng.
        Đồng thời đề tài cũng huy động được sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh về vấn đề xử lý có hiệu quả cỏ tự nhiên và rác thải nhà bếp trên địa bàn xã

Chúng em nhận thấy có thể mở rộng đề tài này để nhận được sự quan tâm của các hộ dân trên các xã trên địa bàn huyện.
Với sự nỗ lực, cố gắng nghiên cứu đề tài, cùng với chỉ dẫn tận tình, chu đáo của cô giáo hướng dẫn, bên cạnh đó là sự đầu tư, động viên tinh thần từ phía gia đình và nhà trường, chúng em đã miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu và đã đạt được thành quả như mong đợi. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn nhiều những thiếu sót, mong rằng chúng em sẽ nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, hữu ích nhất, để tạo động lực cho chúng em có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn nữa. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô!                      
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